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THỨ 
MÓN 

CHÍNH 

ĂN TRƯA 

ĂN XẾ 

MÓN PHỤ 

(dành cho 

học sinh 

không 

khoẻ) 

MÓN MẶN MÓN CANH MÓN XÀO 
TRÁNG 

MIỆNG 

HAI 

21/04/2025 

Cơm 

trắng 
Gà kho gừng 

Canh bầu nấu tôm 

tươi 

Cải ngọt xào 

nấm bào ngư 
Ổi 

Rau câu dừa 

Hoa Lan 

Cháo thịt 

heo xay + 

sữa tươi 

BA 

22/04/2025 

Cơm 

trắng 
Tôm rim thịt heo 

Canh chua bắp 

cải, cà chua nấu  

tôm tươi 

Củ sắn  

xào cà rốt 

Bánh gạo 

nguyên vị 
Phở gà xé 

Cháo thịt 

heo xay + 

sữa tươi 

TƯ 

23/04/2025 

Cơm 

trắng 

Xíu mại heo sốt 

cà chua 

Canh cải thảo nấu 

thịt heo xay 
Đậu đũa xào tỏi Táo 

Sữa chua 

uống vị táo 

Ánh Hồng 

Cháo thịt 

heo xay + 

sữa tươi 

NĂM 

24/04/2025 
Nui sốt thịt bò xay, cà chua 

Bánh 

Akiko 

Bánh mì xúc 

xích bắp 

Thịnh Phát 

Cháo thịt 

heo xay + 

sữa tươi 

SÁU 

25/04/2025 

Cơm 

trắng 

Đùi gà lắc 

phomai 

Canh cải bẹ xanh 

nấu thịt heo xay 
Dưa leo xào tỏi Ổi 

Chè nhãn 

nhục phổ tai 

Cháo thịt 

heo xay + 

sữa tươi 

BẢY 

26/04/2025 
Mì Quảng (thịt heo, tôm, trứng cút) Mận 

Sữa chua ống 

Thịnh Phát 

Cháo thịt 

heo xay + 

sữa tươi  

              

Ghi chú: Trái cây tùy theo mùa    P. HIỆU TRƯỞNG  

 


